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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2017



KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
MÔN TIẾNG HOA

Môn học: Tiếng Hoa

Thời gian học: Khóa 2,5 tháng

Cấp độ đào tạo: A,B,C theo chương trình của …
1. Kế hoạch giảng day:

1.1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Nội dung:

a. Lý thuyết: tiếng Hoa phổ thông

- Dạy và luyện thi chứng chỉ Quốc gia A-B-C

- Luyện Nghe-Nói; Ngữ pháp

b. Thực hành: rèn luyện kỹ năng Nghe-Nói; Đọc-Viết theo từng cấp độ
c. Tài liệu giảng dạy: Đàm thoại 301 câu
1.2. Khả năng làm việc của Học viên sau mỗi cấp độ đào tạo: Đạt được kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết theo từng cấp độ một cách hiệu quả và thành thục
1.2 Phân bố thời gian đào tạo:

	STT
	Hoạt động
	Thời gian
	Tỷlệ % so với toàn khóa học
	Ghi chú

	1
	Hoạt động chung:

Khai giảng, bế giảng, tổng kết
	
	
	

	2
	Thời gian học:

· Lý thuyết

· Thực hành

· Giải lao

· Ôn tập

· Kiểm tra
	
	
	

	
	· 
	45’
	
	

	
	· 
	25’
	
	

	
	· 
	5’
	
	

	
	· 
	15’
	
	

	
	· 
	
	
	1,5tháng/lần

	
	Tổng cộng
	90’
	
	


2. Nội dung chương trình chi tiết:

	Khóa học
	Tên chương học
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	HA1
	Bài 1: 你好


	1. 句子:  1 至  4

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 2:  你身体好吗？

	1.句子:从 5至  8

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  3: 你工作忙吗？
	1.句子: 从 9至 12

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  4: 您贵姓？


	1. 句子:从 13 至 18

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 5: 我介绍一下儿


	1. 句子: 从 19至 24

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA2
	Bài 6: 你的生日是几月几号？
	1. 句子:从  25 至 30

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 7: 你家有几口人？


	1. 句子: 从 31至 36

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 8: 现在几点？


	1.句子: 从 37至 44

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 9 : 你住在哪儿？


	1.句子: 从 45至 52

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 10:  邮局在哪儿？


	1.句子:从 53至  60

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA3
	Bài 11: 我想买橘子

	1. 句子:  61 至  68

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 12: 我要买毛衣

	1.句子:从 69 至 76

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  13: 要换车

	1.句子: 从 77 至 84

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài  14: 我要去换钱

	1. 句子:从  85 至 92

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 15:我要照张相

	1. 句子: 从93至 100

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA4
	Bài 16: 你看过京剧吗？

	1. 句子:从 101至 108

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 17 : 去动物园

	1. 句子: 从 109 至  116

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 18:  路上辛苦了？

	1.句子: 从 117至  124

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 19 : 欢迎你

	1.句子: 从125至 132

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	
	Bài 20: 为我们的友谊干杯

	1.句子:从133 至 140

2. 会话

3. 生词

4. 语法

5. 练习
	

	HA5
	Bài 21: 请你参加
	动作的进行
	

	
	Bài 22: 我不能去
	1.时段词语作状语
2. 动态助词“了”
	

	
	Bài 23:对不起
	1. 形容词“好”作结果补语 
2. 副词“就”、“才”
	

	
	Bài 24: 真遗憾，我没见到他
	1. 用动词“让”的
2.“是不是”构成的正反疑问句
	

	
	Bài 25: 这张画儿真美
	1.“又..又…”
2.“要是…就…”
	

	HA6
	Bài 26:祝贺你
	1“开”、“下”作结果补语
2动词“了”作恶能补语
	

	
	Bài 27:你别抽烟
	1.“有点儿”作状语
2.存在句
	

	
	Bài 28:今天比昨天冷
	用“比”表示比较
时量补语

用“多”表示概数
	

	
	Bài 29:我也喜欢游泳
	用“有”或“没有”表示比较
时量补语

用“吧”的疑问句
	

	
	Bài 30:请你慢点说
	1.时间补语（2）
2.“除了…..以外”
	

	HB1
	Bài 31:那儿的风景美极了
	1.趋向补语
2.“不是…吗＂
	

	
	Bài 32:你的钱包忘在这儿了
	1.动作的持续
2.＂见＂作结果补语
	

	
	Bài 33:有空方简码？
	1.可能补语
2.形容词重叠与结构助词“地“　
	

	
	Bài 34:我头疼
	1.把字句
2.”一…就”
	

	
	Bài 35:你好点儿了吗？
	1.被动词
2.练习
	

	HB2
	Bài 36:我要回国了
	时量补语
有的有的
	

	
	Bài 37:真舍不得你们走
	“虽然，但是”
	

	
	Bài 38:这儿托运行李吗？
	“不但…而且”
“动”做可能补语
	

	
	Bài 39: 不能送你去机场
	动词的持续与进行
	

	
	Bài 40: 祝你一路平安
	“把”字句
	


3. Chương trình giảng dạy:
	KHÓA HỌC
	LỚP
	GIỜ HỌC

2 tiết/buổi
	GIÁO TRÌNH
	THỜI LƯỢNG

1 khóa-10 tuần
	HỌC PHÍ

	
	
	Tối 2-4
	Tối 3-5
	
	
	

	
	
	CA1

18:00-19:30
	CA2

19:30-21:00
	CA1

18:00-19:30
	CA2

19:30-21:00
	
	
	

	Trình độ A
	HA1-HA6
	
	
	
	
	301 Câu đàm thoại tiếng Hoa
	6 khóa thường

(2 tiết/buổi)

3 khóa cấp tốc

(4 tiết/buổi) 
	1.200.000

	Trình độ B
	HB1-HB4
	
	
	
	
	301 Câu đàm thoại tiếng Hoa
	4 khóa thường


	1.400.000

	Trình độ C
	HC1-HC4
	
	
	
	
	301 Câu đàm thoại tiếng Hoa
	4 khóa thường


	1.600.000

	Luyện thi trình độ A
	LTHA
	
	
	
	
	301 Câu đàm thoại tiếng Hoa
	1 khóa thường
	1.200.000

	Luyện thi trình độ B
	LTHB
	
	
	
	
	
	1 khóa thường
	1.400.000

	Luyện thi trình độ C
	LTHC
	
	
	
	
	
	1 khóa thường
	1.600.000

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Lưu: VT, P.QLKH-HTQT.
	HIỆU TRƯỞNG
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